
LỚP 12C5

TT HỌ VÀ TÊN LỚP Số môn TOÁN VĂN ANH SỬ LÝ ĐỊA KTPL

1 Lưu Huỳnh Đức Anh 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 2 ĐỊA 1

2 Nguyễn Lê Hoàng Anh 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 1 ĐỊA 1

3 Nguyễn Phạm Hoài Anh 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 3 KT 2

4 Bùi Thị Ngọc Ánh 12C5 4 TOÁN 1 ANH SỬ 2

5 Phạm Thị Ngọc Ánh 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 1 ĐỊA 1

6 Võ Gia Bảo 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 1 ĐỊA 1

7 Võ Thành Đạt 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 1 ĐỊA 1

8 Võ Thị Kim Hằng 12C5 3 TOÁN 1 ANH KT 1

9 Nguyễn Thị Diệu Hiền 12C5 3 SỬ 3 ĐỊA 2

10 Cao Bá Hiếu 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 3 KT 2

11 Đoàn Văn Hữu 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 1 ĐỊA 1

12 Võ Tiến Khôi 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 3 KT 2

13 Nguyễn Thị Ánh Liễu 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 SỬ 1 ĐỊA 1

14 Lê Ngọc Lợi 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 1 ĐỊA 2 KT 3

15 Đỗ Quang Hồng Luyến 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 1 ĐỊA 1

16 Võ Thúy Cẩm Ly 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

17 Ngô Hữu Nguyên 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 ANH SỬ 3

18 Võ Tường Nhật 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 1 ĐỊA 1

19 Nguyễn Thị Châu Phi 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

20 Trần Khải Phong 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 1 ĐỊA 1

21 Huỳnh Ngọc Thanh Thảo 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 1 ĐỊA 1

22 Võ Hoàng Quốc Thiên 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

23 Phan Thị Thanh Thúy 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

24 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 1 ĐỊA 1

25 Đặng Nhật Bảo Thy 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

26 Điệp Nguyễn Quỳnh Trang 12C5 4 TOÁN 1 ANH SỬ 2

27 Đào Phú Trung 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

28 Nguyễn Anh Tuấn 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 2 KT 2

29 Hồ Văn Tuyên 12C5 3 SỬ 3 ĐỊA 2

30 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 2 ĐỊA 2

31 Lê Thanh Tường 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 ANH KT 1

32 Nguyễn Vũ Tường Vy 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 ANH KT 3

33 Văn Lê Phương Vy 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

34 Huỳnh Tấn Vỹ 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 3 ĐỊA 2
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35 Võ Thị Như Ý 12C5 4 TOÁN 1 VĂN 5 SỬ 3 KT 2

Nghĩa Hành, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Kiều Quang Vũ


